
Số 2 - Phan Đình Phùng, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: (0251) 942641, Fax: (0251) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn 

              

          Kính gửi: 

- Giám đốc các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; 

- Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed. 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ Y tế quy định về 

đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-QLD ngày 12/08/2024 của Cục Quản lý Dược - Bộ 

Y tế về việc ban hành Danh mục 317 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký 

lưu hành tại Việt Nam – Đợt 121; 

Căn cứ thông tin thay đổi được công bố trên website: dichvucong.dav.gov.vn của 

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế. 

Sau khi xem xét Văn bản số 2087/2025/GGM-TD ngày 12/09/2025 của Công ty 

TNHH Dược phẩm Gigamed về việc cập nhật thông tin cung ứng sản phẩm, Sở Y tế 

thông báo: 

1. Điều chỉnh số đăng ký lưu hành và tên cơ sở sản xuất đối với thuốc đã trúng 

thầu Gói thầu số 01: Thuốc generic được Sở Y tế tỉnh Đồng Nai (trước khi sáp nhập) 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 139/QĐ-SYT ngày 27/02/2025 

theo Quyết định trên của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, cụ thể như sau: 

Thông tin thuốc trúng thầu Thông tin được điều chỉnh 

STT 

STT 

trong 

HSMT 

Nhóm 

thuốc 
Tên thuốc 

Tên 

hoạt chất - 

Hàm lượng 

GĐKLH hoặc 

GPNK (Trước 

khi điều chỉnh) 

GĐKLH hoặc 

GPNK (Sau 

khi điều chỉnh) 

1 
993; 

994 
2 

Dianeal Low 

Calcium 

(2.5mEq/l) 

Peritoneal 

Dialysis 

Solution with 

1.5% 

Dextrose 

Mỗi 100ml 

dung dịch chứa: 

Calci Chloride 

18,3mg + 

Dextrose 

hydrous 1,5g + 

Magie Chloride 

5,08mg + Natri 

Chloride 538mg 

+ Natri lactate 

448mg 

VN-21178-18 
888110780824 

(VN-21178-18) 

Nhà sản xuất 

(Trước khi 

điều chỉnh 

Nhà sản xuất 

(Sau khi điều 

chỉnh) 

Baxter 

Healthcare SA, 

Singapore 

Branch 

Vantive 

Manufacturing 

Pte. Ltd. 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

Số:            /SYT-NV 

V/v điều chỉnh thông tin thuốc 

trúng thầu cung ứng cho các cơ 

sở y tế giai đoạn năm 2025-2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày         tháng         năm 2025 



2 

 

2 
995; 

996 
2 

Dianeal Low 

Calcium 

(2.5mEq/l) 

Peritoneal 

Dialysis 

Solution with 

2.5% 

Dextrose 

Mỗi 100ml 

dung dịch chứa: 

Calci Chloride 

18,3mg + 

Dextrose 

hydrous 2,5g + 

Magie Chloride 

5,08mg + Natri 

Chloride 538mg 

+ Natri lactate 

448mg 

GĐKLH hoặc 

GPNK (Trước 

khi điều chỉnh) 

GĐKLH hoặc 

GPNK (Sau 

khi điều chỉnh) 

VN-21180-18 
888110780924 

(VN-21180-18) 

Nhà sản xuất 

(Trước khi 

điều chỉnh 

Nhà sản xuất 

(Sau khi điều 

chỉnh) 

Baxter 

Healthcare SA, 

Singapore 

Branch 

Vantive 

Manufacturing 

Pte. Ltd. 

Ngoài nội dung được thay đổi nêu trên, tất cả các nội dung khác giữ nguyên như 

hồ sơ dự thầu. 

2. Việc thay thế thuốc thực hiện sau khi nhà thầu cung ứng hết số lượng tồn kho 

của thuốc theo thông tin trước khi điều chỉnh. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và Công 

ty căn cứ nội dung trên để thực hiện việc thanh quyết toán BHYT đúng quy định hiện 

hành./. 

Nơi nhận:                              
- Như trên (thực hiện);  

- Ban GĐ SYT; 

- VP SYT (đăng tải website); 

- BHXH tỉnh (phối hợp);                                                                           

- Lưu: VT, NV (Tuấn).                                                         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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